	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016                 
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Đông Anh – Hà Nội   Từ: 17/08/2016    )         Học tiếp            Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Thuế nhà nước (15tLT+30tTH) từ 17/08/2016~07/09/2016                                                Thầy Trường

	
	
	
	
	
	
	2-Nguyên lý thống kê (45t) từ 08/09/2016~28/09/2016                                                          Thầy Khiêm

	
	
	
	
	
	
	3-Bảo hiểm (30t+30tTH) từ 29/09/2016~26/10/2016                                                             Thầy Cường

	
	
	
	
	
	
	4-TT Kế toán máy(3T) từ 27/10/2016~02/12/2016                                                                Thầy Hùng                        

	
	
	
	
	
	
	5-TT Kế toán thủ công(8T) từ 05/12/2016~28/03/2017                                        Cô Tâm 2T +Tr.Lan 3T + Hiền 3T                 

	
	
	
	
	
	
	6-Thực tập tốt nghiệp(7 tuần) từ 29/03/2017~16/05/2017                                    Cô Tr Lan +Linh

	
	
	S
	
	
	
	Thi tốt nghiệp từ 17/05/2017-28/05/2017                                                

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	TKT46A
	-
	--------
	----------
	----------
	---------------------------------

	
	
	C
	5-Thuế 
	5-Thuế 
	5-Thuế 
	- Thi học kỳ :1- Ngày 29/09/2016  môn Thuế nhà nước

	
	
	
	nhà nước
	nhà nước
	nhà nước
	                         2- Ngày 27/10/2016  môn Nguyên lý thống kê

	
	
	
	
	
	
	                       3- Ngày 17/11/2016  môn Bảo hiểm

	
	
	
	
	
	
	                       4- Ngày 15/12/2016  môn TT KT máy

	
	
	
	
	
	
	                       5- Ngày 29/03/2017  môn TT KT thủ công

	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập từ thứ 2 đến thứ 6.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016                         
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Đông Anh – Hà Nội   Từ: 17/08/2016      )     Học tiếp    Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Thuế nhà nước (15tLT+30tTH) từ 17/08/2016~07/09/2016                                                   Thầy Tạ Hà

	
	
	
	
	
	
	2-Nguyên lý thống kê (45t) từ 08/09/2016~28/09/2016                                                             Cô An

	
	
	
	
	
	
	3-Bảo hiểm (30t+30tTH) từ 29/09/2016~26/10/2016                                                                Thầy Trường

	
	
	
	
	
	
	4-TT Kế toán máy(3T) từ 27/10/2016~02/12/2016                                                                   Cô Linh              

	
	
	
	
	
	
	5-TT Kế toán thủ công(8T) từ 05/12/2016~28/03/2017                                   Cô Hiền 2T+ Ng Hằng 3T+ Nhân 3T 

	
	
	
	
	
	
	6-Thực tập tốt nghiệp(7 tuần) từ 29/03/2017~16/05/2017                                                 Thầy  Hùng+Hiền

	
	
	S
	
	
	
	Thi tốt nghiệp từ 17/05/2017-28/05/2017                                                

	
	
	
	
	
	
	

	1
	TKT46B
	-
	--------
	-------
	----------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Thuế 
	5- Thuế 
	5- Thuế 
	- Thi học kỳ :1- Ngày 29/09/2016  môn Thuế nhà nước

	
	
	
	nhà nước
	nhà nước
	nhà nước
	                         2- Ngày 27/10/2016  môn Nguyên lý thống kê

	
	
	
	
	
	
	                       3- Ngày 17/11/2016  môn Bảo hiểm

	
	
	
	
	
	
	                       4- Ngày 15/12/2016  môn TT KT máy

	
	
	
	
	
	
	                       5- Ngày 29/03/2017  môn TT KT thủ công

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập từ thứ 2 đến thứ 6.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015 – 2016              
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Đông Anh – Hà Nội   Từ: 17/08/2016   )      Học tiếp      Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-S/C máy tính&cácTB ngoại vi(30tTH) từ 17/08/2016-26/08/2016                                   Thầy Thọ                   

	
	
	
	
	
	
	2-Corel Draw(15tLT+30tTH) từ 31/08/2016~21/09/2016                                                    Thầy Tiến

	
	
	
	
	
	
	Thực tập cơ bản: 1-Thực tập Tin học VP (2T) Từ 22/09/2016-13/10/2016                       Thầy Đức

	
	
	S
	
	
	
	2-Thực tập Thiết kế Web(1T) Từ 14/10/2016-26/10/2016                                                   Cô Sơn

	
	
	
	
	
	
	3-Thực tập Access & ứng dụng(1T) Từ 27/10/2016-04/11/2016                                          Cô Hồng

	1
	TTT46B
	-
	--------
	----------
	-------
	4-Thực tập  Lập trình Vísual Basic(1T) Từ 09/11/2016-17/11/2016                                    Thầy Thanh

	
	
	C
	5- S/C máy 
	5- S/C máy 
	5- S/C máy 
	5-TT KT sửa chữa ảnh& Photoshop(2T) Từ 18/11/2016-09/12/2016                                  Cô Thương

	
	
	
	tính&các TB
	tính&các TB
	tính&các TB
	6-TT S/C máy tính&cácTB ngoại vi(2T) Từ 14/12/2016-04/01/2017                                  Thầy Thọ                   

	
	
	
	ngoại vi
	ngoại vi
	ngoại vi
	7-TT cài đặt điều hành mạng(1T) Từ 05/01/2017-13/01/2017                                              Thầy Tiến

	
	
	
	
	
	
	8-TT Autocad(1T) Từ 18/01/2017-10/02/2017                                                                      Thầy Tiến

	
	
	
	
	
	
	9-TT Thuật toán & ngôn ngữ lập trình Pascal(1T) Từ 15/02/2017-23/02/2017                    Cô Linh

	
	
	
	
	
	
	10-TT Corel Draw(1T) Từ  24/02/2017-08/03/2017                                                              Thầy Tiến

	
	
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp(8 tuần) từ  13/03/2017-05/05/2017         

	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp từ 08/05/2017-21/05/2017                                                                                          

	
	
	
	
	
	
	---------------------------------                                                                             

	
	
	
	
	
	
	- Thi học kỳ :1- Ngày 31/08/2016  môn KT sử lý ảnh & Photoshop

	
	
	
	
	
	
	                       2- Ngày 22/09/2016  môn S/C máy tính&cácTB ngoại vi

	
	
	
	
	
	
	                       3- Ngày 14/10/2016  môn  Corel Draw

	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’

· Thực tập cơ bản từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 – 2015                            
(  Thực hiện tại:Trung tâm GDTX Số 2 Bắc Ninh (TT Phố Mới,Quế Võ - Bắc Ninh Từ:20/06/2016  )  Học tiếp     Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1-Thực tập tốt nghiệp (6T) từ 20/06/2016-29/07/2016

	
	
	
	
	Thực tập
	Thực tập
	2-Thi tốt nghiệp từ 01/08/2016-14/08/2016

	
	
	
	
	Tốt nghiệp
	Tốt nghiệp
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S
	
	
	
	

	1
	T.Đ46A
	-
	--------
	--------
	--------
	---------------

	
	
	C
	Thực tập
	Thực tập
	Thực tập
	

	
	
	
	Tốt nghiệp
	Tốt nghiệp
	Tốt nghiệp
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016       

(  Thực hiện tại:Trung tâm GDTX Thanh Xuân – Hà Nội  Từ: 15/08/2016  )  Học tiếp             Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1-Thực tập tốt nghiệp (6T) từ 15/08/2016-23/09/2016

	
	
	
	
	
	
	
	2-Thi tốt nghiệp từ 26/09/2016-09/10/2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S
	
	
	
	
	

	1
	T.Đ46E
	-
	--------
	--------
	----------
	--------
	---------------

	
	
	C
	Thực tập
	Thực tập
	Thực tập
	Thực tập
	

	
	
	
	Tốt nghiệp
	Tốt nghiệp
	Tốt nghiệp
	Tốt nghiệp
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016          
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Tiên Du – Bắc Ninh   Từ: 15/08/2016     )       Học tiếp                    Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Vi điều khiển(30t) từ 15/08/2016~23/08/2016                                   Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	
	2-Thực hành điện cơ bản (160h) từ 24/08/2016~18/10/2016                Cô Vĩnh      

	
	
	
	
	
	
	
	3-Thực hành sửa chữa điện(120h) từ 19/10/2016~29/11/2016              Cô Oanh         

	
	
	
	
	
	
	
	4-Thực hành trang bị điện,điện tử căn bản(120h) từ 30/11/2016~10/01/2017 

	
	
	
	
	
	
	
	Thầy Đoàn                         

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp từ 09/01/2017-17/02/2017

	
	
	S
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp từ 20/02/2017-26/02/2017

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TĐ46D
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	--------------------------------- 

	
	
	C
	5- Vi điều 
	5- Vi điều 
	5- Vi điều 
	5- Vi điều 
	 Thi học kỳ :  1- Ngày 19/09/2016  môn Vi điều khiển

	
	
	
	khiển
	khiển
	khiển
	khiển
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’.
·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Tiên Du – Bắc Ninh   Từ: 15/08/2016       )  Học tiếp              Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Kỹ thuật cảm biến (60tTH) từ 15/08/2016-01/09/2016                     Cô Hiên                          

	
	
	
	
	
	
	
	2-Kỹ thuật xung số (50tTH)  từ 05/09/2016- 20/09/2016                      Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	
	3-PLC cơ bản (60tTH) từ 21/09/2016-11/10/2016                                 Thầy Đảng

	
	
	
	
	
	
	
	4- Điều khiển điện khí nén(40tTH) từ 12/10/2016-25/10/2016              Cô Hường                

	
	
	
	
	
	
	
	5-Điều khiển lập trình cỡ nhỏ(35tTH) từ 26/10/2016-07/11/2016          Thầy Đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	6-Rô bốt công nghiệp (65tTH) từ 08/11/2016-29/11/2016                   Thầy Tưởng

	
	
	
	
	
	
	
	7-Lắp đặt,vận hành hệ thống cơ điện tử(20tTH) từ 30/11/2016-06/12/2016T. Tuấn       

	
	
	S
	
	
	
	
	8-Điều khiển thủy lực(50tTH) từ 07/12/2016-22/12/2016                     Thầy Tuấn

	1
	NĐ46B
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	9-Mạng truyền thông công nghiệp(50tTH) từ 26/12/2016-10/01/2017  Cô Mai        

	
	Điện tử  CN
	C
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	---------------------------------

	
	
	
	cảm biến
	cảm biến
	cảm biến
	cảm biến
	-Thực tập tốt nghiệp từ 09/01/2017-17/02/2017

	
	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp từ 20/02/2017-26/02/2017

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’.
· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

                                                
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016            
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ:  05/09/2016     )   Học tiếp             Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Thương mại điện tử (30tLT+30tTH) từ 05/09/2016~22/09/2016             Thầy Tạ Hà                    

	
	
	
	
	
	
	
	2-Marketing thương mại (30tLT+30TH) từ 26/09/2016~13/10/2016          Cô An                           

	
	
	
	
	
	
	
	3-Khoa học hàng hóa(60tLT+30tTH) từ 17/10/2016~15/11/2016          Thầy Sinh+Cường

	
	
	
	
	
	
	
	4-Ngoại ngữ chuyên ngành(30tLT+30TH) từ 16/11/2016~06/12/2016         Cô Chung    

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập nghề nghiệp (11T) từ 07/12/2016~07/03/2017          Thầy Cường+An+Hà

	
	
	S
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp (8T) từ 08/03/2017~02/05/2017                Thầy Cường+An+Hà

	
	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp  từ 03/05/2017~21/05/2017                                 

	1
	TKD46A
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	---------------------------------


	
	
	C
	5- Thương 
	5- Thương 
	5- Thương 
	5- Thương 
	- Thi học kỳ :

	
	
	
	mại điện tử
	mại điện tử
	mại điện tử
	mại điện tử
	1- Ngày 17/10/2016  môn  Thương mại điện tử

	
	
	
	
	
	
	
	2- Ngày 16/11/2016  môn  Marketing thương mại

	
	
	
	
	
	
	
	3- Ngày 07/12/2016  môn  Khoa học hàng hóa

	
	
	
	
	
	
	
	4- Ngày 19/12/2017  môn  Ngoại ngữ chuyên ngành

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ :-  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’..

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập nghề nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015 – 2016             
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ: 05/09/2016     )    Học tiếp            Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Thương mại điện tử(30tTH) từ 05/09/2016~13/09/2016                      Thầy Trường    

	
	
	
	
	
	
	
	2- Marketing thương mại (30tLT+30tTH) từ 14/09/2015~04/10/2016    Thầy Sinh 

	
	
	
	
	
	
	
	3- Khoa học hàng hóa (60tLT+30TH) từ 05/10/2016~03/11/2016          Thầy Khiêm +Hà         

	
	
	
	
	
	
	
	4-Ngoại ngữ chuyên ngành(30tLT+30TH) từ 07/11/2016~24/11/2016   Cô Hương

	
	
	S
	
	
	
	
	5-Bán hàng siêu thị(45t) từ 28/11/2016~12/12/2016                             Thầy Trường

	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp (11T) từ 13/12/2016~10/03/2017     Thầy Khiêm+Sinh+Trường

	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp (8T) từ 13/03/2017~05/05/2017           Thầy Khiêm+Sinh+Trường              

	1
	TKD46B
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	Thi tốt nghiệp  từ 08/05/2017~21/05/2017                           

	
	
	C
	5- Thương 
	5- Thương 
	5- Thương 
	5- Thương 
	---------------------------

	
	
	
	mại điện tử
	mại điện tử
	mại điện tử
	mại điện tử
	- Thi học kỳ :

	
	
	
	
	
	
	
	1- Ngày 05/10/2016  môn  Thương mại điện tử 

	
	
	
	
	
	
	
	2- Ngày 07/11/2016  môn Marketing thương mại 

	
	
	
	
	
	
	
	3- Ngày 28/11/2016  môn Khoa học hàng hóa 

	
	
	
	
	
	
	
	4- Ngày 13/12/2016  môn  Ngoại ngữ chuyên ngành

	
	
	
	
	
	
	
	5- Ngày 19/12/2016  môn  Bán hàng siêu thị


	GHI CHÚ :-  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’..

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập nghề nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6.

                                        
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương 

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016     
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ: 05/09/2016     )     Học tiếp         Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1- Công nghệ SX Bia (30tTH) từ 05/09/2016- 13/09/2016                             Thầy Hiếu

	
	
	
	
	
	
	
	2- Công nghệ SX mì sợi & mì ăn liền (30tLT+30tTH) từ 14/09/2016-04/10/2016                                    Cô Khuê

	
	
	
	
	
	
	
	3- Điện kỹ thuật (45t)   từ 05/10/2016~19/10/2016                                       Cô Hà                              

	
	
	
	
	
	
	
	4-Hóa phân tích (30tTH) từ 20/10/2016~31/10/2016                                     Cô Khả

	
	
	
	
	
	
	
	5-Vi sinh (30tTH) từ 01/11/2016~09/11/2016                                                Cô Khả

	
	
	S
	
	
	
	
	6- Hóa sinh (30tTH)  từ 10/11/2016~21/11/2016                                        Cô Khuê 

	
	
	
	
	
	
	
	7-Công nghệ SX bánh kẹo (30tTH) từ 22/11/2016~30/11/2016                  Cô Khuê

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập nghề nghiệp (12T) từ 01/12/2016~10/03/2017            Cô Khuê+Thầy Hiếu

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp (8T) từ 13/03/2017~05/05/2017                          

	
	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp  từ 08/05/2017~21/05/2017                      

	1
	T.TP46A
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Công nghệ 
	5- Công nghệ 
	5- Công nghệ 
	5- Công nghệ 
	- Thi học kỳ : 

	
	
	
	SX Bia
	SX Bia
	SX Bia
	SX Bia
	1- Ngày 20/10/2016  thi môn Công nghệ SX mì sợi & mì ăn liền 

	
	
	
	
	
	
	
	2- Ngày 01/11/2016  thi môn Điện kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GHI CHÚ :  Thời gian học : .Chiều  từ 13h30’-17h00’..

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập nghề nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6.

                                  
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

            HIỆU TRƯỞNG
             Tạ văn Hương

	
	    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

                   ----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                      ----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016   
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ: 05/09/2016     )  Học tiếp                Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Đo lường điện & cảm biến(30tTH) từ 05/09/2016- 13/09/2016                       Thầy Long                

	
	
	
	
	
	
	
	2-Trang bị điện(30tTH)  từ 14/09/2016-22/09/2016                                             Cô Minh  

	
	
	
	
	
	
	
	3-Truyền động điện(30tTH) từ 26/09/2016 ~04/10/2016                                     Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	
	4- Điều khiển lập trình PLC(30tLT+60tTH) từ 05/10/2016~03/11/2016             Thầy Đoàn                  

	
	
	S
	
	
	
	
	5-Vi điều khiển(30tLT) từ 07/11/2016~15/11/2016                                              Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	
	6-Vẽ thiết kế điện(30tTH) từ 16/11/2016~24/11/2016                                          Cô Nga

	
	
	
	
	
	
	
	7-Điều khiển điện – khí nén (30tTH) từ 28/11/2016~05/12/2016                        Thầy Tuấn    

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập nghề nghiệp từ 07/12/2016~24/03/2017                       

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp (6T) từ 27/03/2017~05/05/2017                     

	
	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp  từ 08/05/2017~21/05/2017                      

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TĐ46F1
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	--------------------------------- 

	
	
	C
	5- Đo lường 
	5- Đo lường 
	5- Đo lường 
	5- Đo lường 
	- Thi học kỳ : 

	
	
	
	điện & cảm 
	điện & cảm 
	điện & cảm 
	điện & cảm 
	1- Ngày 16/11/2016  môn Điều khiển lập trình PLC

	
	
	
	biến
	biến
	biến
	biến
	2- Ngày 28/11/2016  môn Vi điều khiển

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’.  .

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập nghề nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6.

                                  
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

           HIỆU TRƯỞNG
            Tạ văn Hương

	
	     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

               ----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                       ----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016   
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ: 05/09/2016     ) Học tiếp                Đã Ký             
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Điều khiển lập trình PLC(30tLT+60tTH)  từ 05/09/2016 ~04/10/2016  Thầy Đảng                                                                                                                       

	
	
	
	
	
	
	
	2-Khí cụ điện(30tTH) từ 05/10/2016- 13/10/2016                                       Thầy Long

	
	
	
	
	
	
	
	3- Kỹ thuật điện tử (30tTH) từ 17/10/2016-25/10/2016                              Cô Mai             

	
	
	S
	
	
	
	
	4-Máy điện(30tTH) từ 26/10/2016 ~03/11/2016                                         Cô Oanh                               

	
	
	
	
	
	
	
	5-Truyền động điện(30tTH) từ 07/11/2016 ~15/11/2016                           Thầy Tưởng                                                                               

	
	
	
	
	
	
	
	6-Vẽ thiết kế điện(30tTH) từ 16/11/2016 ~24/11/2016                              Thầy Tưởng                                                                                                 

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập nghề nghiệp từ 28/11/2016~10/03/2017                        

	
	
	
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp (6T) từ 13/03/2017~21/04/2017                      

	
	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp  từ 24/04/2017~07/05/2017                      

	1
	TĐ46F2
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Điều khiển
	5- Điều khiển
	5- Điều khiển
	5- Điều khiển
	- Thi học kỳ :

	
	
	
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	1- Ngày 17/10/2016  môn Điều khiển lập trình PLC

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’.  .

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập nghề nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6.

    
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06 Năm 2016

           HIỆU TRƯỞNG
          Tạ văn Hương

	
	      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

               ----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                    ----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016   
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ: 05/09/2016     ) Học tiếp    Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Vẽ thiết kế điện(30tLT) từ 05/09/2016- 13/09/2016                              Cô Oanh     

	
	
	
	
	
	
	
	2-Kỹ thuật điện tử (30tTH) từ 14/09/2016- 22/09/2016                            Cô Hiên

	
	
	
	
	
	
	
	3-Điều khiển lập trình PLC(30tLT+60tTH)  từ 26/09/2016- 25/10/2016  Thầy Tưởng

	
	
	S
	
	
	
	
	4-Điều khiển điện – khí nén (30tTH) từ 26/10/2016-03/11/2016              Thầy Tuấn

	
	
	
	
	
	
	
	5-Đo lường điện & cảm biến(30tTH) từ 07/11/2016- 15/11/2016             Thầy Tuấn

	
	
	
	
	
	
	
	6-Vi điều khiển (30tLT) từ 16/11/2016~24/11/2016                                 Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	
	7-Điện tử công suất(30tTH) từ 28/11/2016~06/12/2016                           Cô Hiên

	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp từ 07/12/2016~24/03/2017                        

	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp (6T) từ 27/03/2017~05/05/2017                      

	
	
	
	
	
	
	
	Thi tốt nghiệp  từ 08/05/2017~21/05/2017                      

	1
	TĐ46F3
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Vẽ thiết kế 
	5- Vẽ thiết kế 
	5- Vẽ thiết kế 
	5- Vẽ thiết kế 
	- Thi học kỳ :

	
	
	
	điện
	điện 
	điện
	điện
	1- Ngày 26/09/2016  môn Vẽ thiết kế điện

	
	
	
	
	
	
	
	2- Ngày 07/11/2016  môn Điều khiển lập trình PLC

	
	
	
	
	
	
	
	3- Ngày 07/12/2016  môn Vi điều khiển

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’..

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực tập nghề nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6.

.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

           HIỆU TRƯỞNG
           Tạ văn Hương

	
	    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

                ----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                      ----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016   
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Quế Võ – Bắc Ninh   Từ: 12/08/2016     )  Học tiếp            Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Khí cụ điện(30tTH) từ  12/08/2016~ 19/08/2016                                                Cô Nga

	
	
	
	
	
	
	2- Truyền động điện (30tTH) từ 20/08/2016-sag 27/08/2016                                Cô Minh

	
	
	
	
	
	
	3-Đo lường điện & cảm biến(30tTH) từ ch 27/08/2016-sag 04/09/2016               Cô Nga

	
	
	
	
	
	
	4-Trang bị điện(30tTH) từ ch 04/09/2016~ 11/09/2016                                         Thầy Đoàn

	
	
	
	
	
	
	5- Điện tử công suất (30tTH) từ  16/09/2016~ 23/09/2016                               Thầy Ngọ TT dạy                                                       

	
	
	
	
	
	
	6-Điều khiển điện – khí nén (30tLT) từ 24/09/2016~sag 01/10/2016                      Thầy Tuấn       

	
	
	S
	
	5- Khí cụ điện
	5- Khí cụ điện
	7-Vi điều khiển(30tLT) từ ch 01/10/2016~  08/10/2016                                         Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	8-Vẽ thiết kế điện(30tTH) từ 09/10/2016~ sag 16/10/2016                                    Cô Oanh

	
	
	
	
	
	
	9-Máy điện(30tTH) từ  ch 16/10/2016~23/10/2016                                              Thầy Tưởng    

	
	
	
	
	
	
	-Thực tập nghề nghiệp từ 24/10/2016~26/02/2017                                      Trung Tâm dạy            

	
	
	
	
	
	
	-Thực tập tốt nghiệp (6T) từ 27/02/2017~07/04/2017                        

	
	
	
	
	
	
	-Thi tốt nghiệp  từ 10/04/2017~23/04/2017                      

	1
	TĐ46G
	-
	--------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Khí cụ điện
	5- Khí cụ điện
	5- Khí cụ điện
	- Thi học kỳ : 

	
	
	
	
	
	
	1- Ngày 09/10/2016  môn Điều khiển điện – khí nén

	
	
	
	
	
	
	2- Ngày 16/10/2016  môn Vi điều khiển

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học :-Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.
· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành điện cơ bản từ 25/10/2016-04/11/2016
· Thực hành sửa chữa điện từ 06/12/2016-08/01/2017
· Thực hành trang bị điện,điện tử cơ bản từ 10/01/2017-26/02/2017
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015 – 2016               
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh   Từ: 05/09/2016    )    Học tiếp             Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1- Thiết kế Web 1T  từ 05/09/2016~16/09/2016                                                Cô Sơn                                                                 

	
	
	
	
	
	
	
	2- Access & ứng dụng 1T  từ 19/09/2016~30/09/2016                                      Cô Hồng

	
	
	
	
	
	
	
	3- Lập trình Visual Basic 1T từ 03/10/2016~14/10/2016                                   Cô Hồng

	
	
	
	
	
	
	
	4- Kỹ thuật sử lý ảnh & photosop 2T từ 17/10/2016~11/11/2016                        Cô Linh

	
	
	
	
	
	
	
	5-S/C máy tính & các thiết bị ngoại vi 2T từ 14/11/2016-09/12/2016                Thầy Đức

	
	
	S
	
	
	
	
	6-Cài đặt điều hành mạng 1T từ 12/12/2016-23/12/2016                                    Thầy Thanh

	
	
	
	
	
	
	
	7-Autocad 1T từ 26/12/2016-06/01/2017                                                            Thầy Thao

	
	
	
	
	
	
	
	8-Thuật toán & ngôn ngữ lập trình Pascal 1T từ 09/01/2017-19/01/2017           Thầy Nam

	
	
	
	
	
	
	
	9-Corel Draw 1T từ 07/02/2017-17/02/2017                                                        Thầy Tiến

	1
	TTT46C
	-
	-------------
	---------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5. Thiết kế 
	5. Thiết kế 
	5. Thiết kế 
	5. Thiết kế 
	-Thực tập tốt nghiệp từ 20/02/2017-14/04/2017

	
	
	
	Web
	Web
	Web
	Web
	-Thi tốt nghiệp từ 17/04/2017-30/04/2017

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	                       


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.’

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

               
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề  Hiệp Hòa – Bắc Giang   Từ: 22/08/2016     )     Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-PLC cơ bản (30tLT) từ 22/08/2016-05/09/2016                                     Thầy Đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	2-Chuyên đề điều khiển LT cỡ nhỏ(30tLT) từ 06/06/2016- 20/09/2016    Cô Hường

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Kỹ thuật số(30tLT) từ 26/09/2016- 10/10/2016                                       Cô Hiên

	
	
	S
	3- PLC cơ 
	3- PLC cơ 
	Học
	Học
	Học
	4-Kỹ thuật lạnh(30tLT) từ 11/10/2016- 25/10/2016                                    Thầy Tuấn 

	
	
	
	bản
	bản
	Văn hóa
	Văn hóa
	Văn hóa
	5-Quấn dây máy điện nâng cao (15tLT) từ 31/10/2016- Sag 07/11/2016    Cô Minh

	
	
	
	
	
	
	
	
	6-Máy điện 2(15tLT) từ ch 07/11/2016-08/11/2016                                    Cô Minh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NĐ46C
	-
	--------
	--------
	--------
	--------
	--------
	

	
	
	C
	3- PLC cơ 
	3- PLC cơ 
	
	
	
	- Thi học kỳ :1- Ngày 26/09/2016  môn  PLC cơ bản

	
	
	
	bản
	bản
	Học
	Học
	Học
	                       2- Ngày 11/10/2016  môn Chuyên đề điều khiển LT cỡ nhỏ

	
	
	
	
	
	Văn hóa
	Văn hóa
	Văn hóa
	                        3-Ngày 31/10/2016  môn Kỹ thuật số

	
	
	
	
	
	
	
	
	                        4-Ngày 07/11/2016  môn  Kỹ thuật lạnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học & Thi : Sáng từ 7h15’ .Chiều  từ 13h30’ .

                       -  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017
(  Thực hiện tại: Trung tâm Đào tạo nghề cho LĐNT Văn Giang – Hưng Yên  Từ: 22/08/2016      )                                      
	TT
	Lớp
	PH
	TG
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Pháp luật(30t) từ 30/12/2015-11/01/2016                                        Thầy Chiến

	
	
	
	
	
	
	
	2-Đánh máy vi tính&STVB (30tLT+30tTH) từ 13/01/2016-29/02/2016  Cô Nụ

	1
	TTT47B
	
	S
	5- Pháp luật 
	5- Pháp luật 
	5- Pháp luật 
	3-Ngoại ngữ HP2(20tLT+10tTH) Từ 02/03/2016- 14/03/2016            Cô Hương

	
	(Lớp 10)
	
	
	
	
	
	4-Tin học văn phòng(45tLT+30tTH) Từ 16/03/2016- 18/04/2016        Cô Hồng

	
	
	
	
	
	
	
	5-Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (45t) Từ 20/04/2016- 09/05/2016                 Cô V.Anh

	
	
	
	
	
	
	
	6-Giáo dục thể chất (30tLT+30tTH)Từ 11/05/2016- 06/06/2016         Thầy Hưng    

	
	--------------
	-
	-
	--------
	--------
	--------
	--------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	
	1-Pháp luật(30t) từ 30/12/2015-11/01/2016                                         Thầy Chiến

	2
	TTT47C
	
	c
	5- Pháp luật 
	5- Pháp luật 
	5- Pháp luật 
	2-Đánh máy vi tính&STVB (30tLT+30tTH) từ 13/01/2016-29/02/2016  Cô Hồng

	
	(Lớp 11)
	
	
	
	
	
	3-Ngoại ngữ HP2(20tLT+10tTH) Từ 02/03/2016- 14/03/2016             Cô Hương

	
	
	
	
	
	
	
	4-Tin học văn phòng(45tLT+30tTH) Từ 16/03/2016- 18/04/2016             Cô Nụ

	
	
	
	
	
	
	
	5-Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (45t) Từ 20/04/2016- 09/05/2016            Cô Thương

	
	
	
	
	
	
	
	6-Giáo dục thể chất (30tLT+30tTH)Từ 11/05/2016- 06/06/2016           Thầy Hưng      

	
	
	
	
	
	
	
	Thi học kỳ: 1- Ngày 30/12/2015 thi môn Chính trị HP2 (Học kỳ 1) 

	
	
	
	
	
	
	
	                     2--Ngày13/01/2016 thi môn Chính trị HP2 (Học kỳ 1)

	
	
	
	
	
	
	
	                     1- Ngày 02/03/2016 thi môn Pháp luật 

	
	
	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 16/03/2016 thi môn Đánh máy vi tính&STVB

	
	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 20/04/2016 thi môn Ngoại ngữ HP2

	GHI CHÚ : - Thời gian học & Thi : Sáng từ 7h00’ .Chiều  từ 13h00’ .

- Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Môn giáo dục thể chất học xong cho thi luôn để lấy điểm tổng kết.

Thi học kỳ: 4- Ngày 11/05/2016 thi môn Tin học văn phòng

                    5- Ngày 08/06/2016 thi môn Cấu dữ liệu & giải thuật

                    
	             Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

                   HIỆU TRƯỞNG
                    Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 – 2016      

(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016     )  Đã Ký               
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	6-Kỹ thuật điện tử học tiếp(25tLT+30tTH ) từ 19/08/2016-sag 03/09/2016    Thầy Đảng            

	
	
	
	
	
	
	1-Vẽ kỹ thuật(30tLT) Từ chiều 03/09/2016-10/09/2016                                  Thầy Biên

	
	
	
	
	
	
	2-Trang bị điện(45tLT+30tTH) Từ 11/09/2016-01/10/2016                            Thầy Đoàn

	
	
	
	
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	3-Máy điện(45tLT+30tTH) Từ 02/10/2016-22/10/2016                                  Cô Oanh

	
	
	S
	
	điện tử
	điện tử
	4-Truyền động điện(30tLT+30tTH) Từ 23/10/2016-06/11/2016                     Thầy Tưởng

	
	
	
	
	
	
	5-Cung cấp điện(60tLT+30tTH) Từ 11/11/2016-04/12/2016                           Thầy Tưởng

	
	
	
	
	
	
	6-Điều khiển lập trình PLC (30tLT+60tTH) Từ 09/12/2016-31/12/2016        Thầy Đoàn        

	
	
	
	
	
	
	7-Cơ kỹ thuật(30tLT) Từ 01/01/2017- sag 07/01/2017                                            Thầy Đại

	1
	TĐ46H
	-
	-------------
	---------------
	---------------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 2
	C
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	Thi học kỳ:1- Ngày 03/09/2016 môn Đo lường điện&cảm biến

	
	
	
	điện tử
	điện tử
	điện tử
	                    2- Ngày 11/09/2016 môn Kỹ thuật điện tử

	
	
	
	
	
	
	                    3- Ngày 02/10/2016 môn Vẽ kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	                    4- Ngày 23/10/2016 môn Trang bị điện

	
	
	
	
	
	
	                    5- Ngày 11/11/2016 môn Máy điện

	
	
	
	
	
	
	                    6- Ngày 09/12/2016 môn Truyền động điện

	
	
	
	
	
	
	                    7- Ngày 01/01/2017 môn Cung cấp điện

	
	
	
	
	
	
	                    8- Ngày 07/01/2017 môn Điều khiển lập trình PLC

	
	
	
	
	
	
	                    9- Ngày 08/01/2016 môn Cơ kỹ thuật

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’. 
· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.                              
               
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016      )      Đã Ký                   
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Nguyên lý-chi tiết máy(25t) từ 19/08/2016- 21/08/2016                                 Thầy Sự

	
	
	
	
	
	
	2-Nguyên lý động cơ đốt trong(60t) từ 26/08/2016- sag 10/09/2016                 Thầy Thủy             

	
	
	
	
	
	
	3-Kết cấu động cơ đốt trong(45tLT+30tTH)từ ch10/09/2016-sag 01/10/2016    T.Kiểm                           

	
	
	
	
	
	
	4-Bảo dưỡng KT S/C ô tô(45tLT+30tTH) từ ch 01/10/2016-sag 22/10/2016     T.Kiểm                                

	
	
	
	
	
	
	5-An toàn & môi trường công nghiệp (30tLT) từ ch22/10/2016-29/10/2016     Thầy Ước    

	
	
	S
	
	5- Nguyên lý- 
	5- Nguyên lý- 
	6- Các thiết bị chuẩn đoán,kiểm định KT ôtô (30tLT) từ 30/10/2016-sag 06/11/2016 Thầy Sự                                          

	
	
	
	
	chi tiết máy
	chi tiết máy
	7- Hệ thống điện động cơ ô tô (45tLT) từ 11/11/2016-19/11/2016          Thầy Thủy               

	
	
	
	
	
	
	8- Lý thuyết ô tô (45tLT) từ 25/11/2016-sag 04/12/2016                         Thầy Thủy               

	
	
	
	
	
	
	9- Autocad (45tLT) từ ch04/12/2016-17/12/2016                                     Thầy Đại

	
	
	
	
	
	
	10- Sức bền vật liệu (45tLT)từ 18/12/2016-sag 31/12/2016                     Thầy Biên              

	
	
	
	
	
	
	11- Kỹ thuật nhiệt (30tLT)từ ch31/12/2016-07/01/2017                          Thầy Biên                

	1
	TOT46B
	-
	----------
	--------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- Nguyên lý- 
	5- Nguyên lý- 
	5- Nguyên lý- 
	Thi học kỳ: 1- Ngày 10/09/2016  môn Nguyên lý-chi tiết máy

	
	
	
	chi tiết máy
	chi tiết máy
	chi tiết máy
	                     2- Ngày 01/10/2016  môn Nguyên lý động cơ đốt trong


	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 22/10/2016 môn Kết cấu động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 30/10/2016 môn Bảo dưỡng KT sửa chữa ô tô

	
	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 11/11/2016 môn An toàn & môi trường công nghiệp

	
	
	
	
	
	
	                     6- Ngày 25/11/2016 môn Kỹ thuật nhiệt

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’..

- Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

- Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.
- Thi học kỳ:  7- Ngày 04/12/2016 môn Sức bền vật liệu    
                        8- Ngày 18/12/2016 môn Autocad   
                        9- Ngày 31/12/2016 môn Lý thuyết ô tô    
                      10- Ngày 08/01/2017 môn HT điện động cơ ô tô+ CácTB chuẩn đoán,kiểm định KT ôtô                        
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016      )         Đã Ký                 

	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-CN chế biến rau quả(25tTH) từ 19/08/2016- 21/08/2016                                  Cô Hồng                                  

	
	
	
	
	
	
	2-Vẽ kỹ thuật(45t) từ 26/08/2016- 04/09/2016                                                      Thầy Đại

	
	
	
	
	
	
	3- Hóa phân tích (30tTH) từ 09/09/2016- 16/09/2016                                           Cô Khả

	
	
	
	
	
	
	4- Vi sinh(30t+30tTH) từ 17/09/2016-01/10/2016                                                  Cô Khả

	
	
	
	
	5- CN chế 
	5- CN chế 
	5-Các quá trình cơ bản trong CBTP(45t) từ 02/10/2016-sag 15/10/2016              Cô Hồng

	
	
	S
	
	biến rau quả
	biến rau quả
	6- Hóa sinh (30tTH) từ ch 15/10/2016-22/10/2016                                                Cô Khuê                           

	
	
	
	
	
	
	7-CN SX bánh kẹo(45tLT+30tTH) từ 23/10/2016-12/11/2016                             Cô Khuê                

	
	
	
	
	
	
	8-CN SX mỳ ăn liền(30tLT+30tTH) từ 13/11/2016-sag03/12/2016                     Cô Nga

	
	
	
	
	
	
	9-Bảo quản TP(60tLT+30tTH) từ ch 03/12/2016-25/12/2016                              Cô Hà

	
	
	
	
	
	
	10-CN SX rượu(45tLT) từ 30/12/2016-sag08/01/2017                                        Cô Loan

	1
	TTP46B
	-
	----------
	--------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- CN chế 
	5- CN chế 
	5- CN chế 
	Thi học kỳ: 1- Ngày 26/08/2016  môn Vệ sinh an toàn TP

	
	
	
	biến rau quả
	biến rau quả
	biến rau quả
	                     2- Ngày 09/09/2016  môn CN chế biến rau quả

	
	
	
	
	
	
	                     1- Ngày 17/09/2016  môn Vẽ kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 23/10/2016  môn Các quá trình cơ bản trong CBTP 

	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 13/11/2016  môn Vi sinh 

	
	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 03/12/2016  môn  CN SX bánh kẹo

	
	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 30/12/2016  môn  CN SX mỳ ăn liền

	
	
	
	
	
	
	                     6- Ngày 08/01/2017  môn  Bảo quản TP

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.’

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.                              
               
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016     )  Đã Ký
	T
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	6-TH Hóa phân tích (15tTH) từ19/08/2016-20/08/2016                                                 Cô Khả

	
	
	
	
	
	
	1- CN sản xuất mỳ sợi & mì ăn liền (30t+30tTH) từ 21/08/2016-09/09/2016               Cô  Nga

	
	
	
	
	
	
	2-Kỹ năng giao tiếp(30t) từ 10/09/2016-sag17/09/2016                                              Thầy Thuần   

	
	
	
	
	
	
	3-CNCB rau quả(45tLT+30tTH)từ ch 17/09/2016-sag08/10/2016                              Cô Loan                                     

	
	
	
	
	
	
	4- Vi sinh (30tLT+30tTH) từ ch08/10/2016-sag23/10/2016                                        Cô Khả

	
	
	
	
	
	
	5-Quản lý & KT chất lượng thực phẩm(30tTH) từ ch23/10/2016-30/10/2016              Cô Nga                           

	
	
	
	
	5- TH Hóa 
	5- TH Hóa 
	6-CNSX bia (60tLT+30tTH) từ 04/11/2016-27/11/2016                                            Thầy Hiếu        

	
	
	
	
	phân tích
	phân tích
	7-Các quá trình cơ bản trong CBTP(45tLT) từ 02/12/2016-sag11/12/2016      Cô Hồng+Cô Khuê

	
	
	S
	
	
	
	8-Vẽ kỹ thuật(45tLT) từ ch11/12/2016-24/12/2016                               Thầy Đại

	
	
	
	
	
	
	9-Điện kỹ thuật(45t) từ 25/12/2016-sag07/01/2017                             (Thầy  Thủy T.Tâm dạy)

	1
	TTP46C
	-
	----------
	----------
	----------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 2
	c
	5- TH Hóa 
	5- TH Hóa 
	5- TH Hóa 
	Thi học kỳ: 1-Ngày 21/08/2016 môn Hóa phân tích

	
	
	
	phân tích
	phân tích
	phân tích
	                    1- Ngày 17/09/2016 môn Vi sinh 

	
	
	
	
	
	
	                    2- Ngày 08/10/2016 môn Kỹ năng giao tiếp

	
	
	
	
	
	
	                 3- Ngày 23/10/2016 môn Công nghệ chế biến rau quả 

	
	
	
	
	
	
	                 5-Ngày 04/11/2016 môn CN sản xuất mỳ sợi & mì ăn liền

	
	
	
	
	
	
	                    6- Ngày 11/12/2016 môn CNSX bia Điện kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	                    7- Ngày 25/12/2016 môn Các quá trình cơ bản trong CBTP

	
	
	
	
	
	
	                    8-Ngày 07/01/2017 môn Vẽ kỹ thuật+ Điện kỹ thuật

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.                              

	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016



HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	                           BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017      
(  Thực hiện tại: Trung tâm GDTX Từ Sơn- Bắc Ninh Từ: 05/09/2016   )                  Đã Ký                  
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	-------------
	-
	--------
	--------
	--------
	--------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	1- Cấu trúc dữ liệu& giải thuật(45t)  Từ 05/09/2016- 23/09/2016                       Thầy Nam

	
	
	
	
	
	
	2-Thuật toán & ngôn ngữ lập trình Pascal(45t) Từ 26/09/2016- 14/10/2016       Cô Nụ

	
	
	c
	5-Cấu trúc dữ 
	5-Cấu trúc dữ 
	5-Cấu trúc dữ 
	3-Tiếng anh chuyên ngành (15tLT+30tTH)từ 17/10/2016- 04/11/2016             Cô Chung

	1
	TTT47D
	
	liệu& giải 
	liệu& giải 
	liệu& giải 
	4-Cấu trúc máy tính & vi sử lý(60tLT) Từ 07/11/2016-02/12/2016                   Thầy Nam

	
	
	
	thuật
	thuật
	thuật
	5-Phân tích thiết kế hệ thống(30tLT+30tTH) Từ 05/12/2016-30/12/2016          Cô Sơn             

	
	
	
	
	
	
	6-Thiết kế Web(15tLT+30tTH)Từ02/01/2017-20/01/2017                                 Cô Thương

	
	
	
	
	
	
	------------------------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	Thi học kỳ: 1- Ngày 17/10/2016 thi môn Cấu trúc dữ liệu& giải thuật

	
	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 07/11/2016 thi môn Thuật toán & ngôn ngữ lập trình Pascal

	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 05/12/2016 thi môn Tiếng anh chuyên ngành

	
	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 19/12/2016 thi môn Cấu trúc máy tính & vi sử lý

	
	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 02/01/2017 thi môn Phân tích thiết kế hệ thống

	
	
	
	
	
	
	                     6- Ngày 20/01/2017 thi môn Thiết kế Web

	
	
	
	
	
	
	

	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’ 

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

-     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn

            
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	                BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

            CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

                            ----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                         ----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017      
(  Thực hiện tại: Trung tâm GDTX Từ Sơn- Bắc Ninh Từ: 05/09/2016  )                    Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S
	
	
	
	

	
	----------
	-
	--------
	--------
	--------
	--------------------------------------

	
	
	C
	5- Vật liệu 
	5- Vật liệu
	5- Vật liệu
	1-Vật liệu điện(30t) Từ 05/09/2016- 16/09/2016                                                       Cô Hiên

	1
	TĐ 47B
	
	điện
	điện
	điện
	2-Khí cụ điện(30tTH) Từ 19/09/2016- 30/09/2016                                                    Thầy Tuấn

	
	
	
	
	
	
	3-Đo lường điện & cảm biến(45tLT+30tTH)Từ 03/10/2016-04/11/2016                  Cô Nga                       

	
	
	
	
	
	
	4-Máy điện(45tLT+30tTH) Từ 07/11/2016- 09/12/2016                                            Cô Oanh

	
	
	
	
	
	
	5-Truyền động điện(30tLT+30tTH) Từ 12/12/2016-06/01/2017                                Cô Hường

	
	
	
	
	
	
	6-Kỹ thuật điện tử (30tTH) Từ 09/01/2017-20/01/2017                                              Cô Mai 

	
	
	
	
	
	
	------------------------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	Thi học kỳ: 1- Ngày 03/10/2016 thi môn Vật liệu điện

	
	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 28/11/2016 thi môn Đo lường điện & cảm biến

	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 26/12/2016 thi môn Máy điện

	
	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 16/01/2017 thi môn Truyền động điện

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’ 

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

-     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn

            
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                           Tạ văn Hương

	      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017          
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Thanh Xuân,Hà Nội   Từ: 06/09/2016    )       Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	1-Giáo dục quốc phòng(45tLT+30tTH) từ 06/09/2016-29/09/2016              Thầy Định

	
	
	
	
	
	
	
	2-Kỹ thuật nhiệt (30tLT) từ 04/10/2016~19/10/2016                                     Thầy Biên  

	
	
	
	
	
	
	
	3-Nguyên lý động cơ đốt trong (60tLT) từ 25/10/2016~30/11/2016              Thầy Tài

	
	
	
	
	
	
	
	4- Nguyên lý chi tiết máy (60tLT) từ 06/12/2016~11/01/2017                       Thầy Thắng

	
	
	
	
	
	
	
	-------------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	
	2-Vật liệu cơ khí (30tLT) từ 06/10/2016~21/10/2016                                     Thầy Thắng

	
	
	
	
	
	
	
	3-Autocad (15tLT+30tTH) từ 27/10/2016~24/11/2016                                   Thầy Đại

	
	
	S
	
	
	
	
	4-Kết cấu động cơ đốt trong(45tLT+30tTH) từ 25/11/2016~13/01/2017       Thầy Biên

	1
	TOT47B
	-
	--------
	----------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Giáo dục 
	5- Giáo dục 
	5- Giáo dục 
	5- Giáo dục 
	- Thi học kỳ :  

	
	
	
	quốc phòng
	quốc phòng
	quốc phòng
	quốc phòng
	1-Ngày 10/11/2016  môn Vật liệu cơ khí 

	
	
	
	(KT nhiệt)
	(KT nhiệt)
	(VL cơ khí )
	(VL cơ khí)
	2- Ngày 15/11/2016  môn Kỹ thuật nhiệt

	
	
	
	
	
	
	
	3- Ngày 25/11/2016  môn Autocad 

	
	
	
	
	
	
	
	4- Ngày 27/12/2016  môn Nguyên lý động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	
	
	5- Ngày 11/01/2017  môn Nguyên lý chi tiết máy

	
	
	
	
	
	
	
	6- Ngày 13/01/2017  môn Kết cấu động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	
	
	

	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h05’.  Thi  Chiều 13h30’ 

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

-     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn

            
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Lương Tài – Bắc Ninh   Từ:  05/09/2016     )    Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Truyền động điện(30tLT+30tTH) từ 05/09/2016~28/09/2016                      Thầy Tưởng                          

	
	
	
	
	
	
	2-Giáo dục thể chất(30tLT+30tTH)) từ 03/10/2016~26/10/2016                      Thầy Tiến                       

	
	
	
	
	
	
	3-Kỹ thuật điện tử(45tLT+30tTH) từ 31/10/2016~30/11/2016                          Cô Minh    

	
	
	S
	
	
	
	4-Trang bị điện(45tLT+30tTH) từ 05/12/2016~04/01/2017                              Thầy Đoàn

	
	
	
	
	
	
	5-Đo lường điện&cảm biến(30tTH)  từ 09/01/2016~18/01/2017                       Thầy Tuấn

	
	
	
	
	
	
	

	1
	TĐ47C
	-
	--------
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5-Truyền 
	5-Truyền 
	5-Truyền 
	- Thi học kỳ : 1-Ngày 31/10/2016  môn Truyền động điện

	
	
	
	động điện
	động điện
	động điện
	                        2-Ngày 26/12/2016  môn Kỹ thuật điện tử

	
	
	
	
	
	
	                        3-Ngày 18/01/2017 môn Trang bị điện

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’.  .

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

 -     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017       
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Quế Võ – Bắc Ninh   Từ:  19/08/2016      )      Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-Máy điện(45tLT) từ 19/08/2016~ 09/09/2016                                                                                   Cô Oanh   

	
	
	
	
	
	2- Khí cụ điện(30tLT) từ 10/09/2016~ 23/09/2016                                                                              Cô Nga

	
	
	
	
	5- Máy điện
	3-An toàn điện(30tLT) từ 24/09/2016~07/10/2016                                                                           Cô Minh                                                                                                                                 

	
	
	
	
	
	4-Điện tử công suất(45tLT+30tTH) từ 08/10/2016~ 11/11/2016                                  Thầy Ngọ Trung tâm dạy                                                                                                                                                                     

	
	
	S
	
	
	5-Đo lường cảm biến(45tLT+30tTH) từ 12/11/2016~16/12/2016                                                      Cô Hường                                                                               

	
	
	
	
	      
	6-Giáo dục thể chât(30tLT+30tTH) ) từ 17/12/2016~ 07/01/2017 thiếu tiết bố trí học bù cho đủ.   Thầy Linh                                                                         

	1
	TĐ47D
	-
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- Máy điện
	5- Máy điện
	- Thi học kỳ :

	
	
	
	
	
	1-Ngày 24/09/2016  môn Máy điện 

	
	
	
	 
	
	2- Ngày 08/10/2016  môn Khí cụ điện 

	
	
	
	
	
	3- Ngày 29/10/2016  môn An toàn điện

	
	
	
	
	
	4- Ngày 03/12/2016  môn Điện tử công suất

	
	
	
	
	
	5- Ngày 31/12/2016  môn Đo lường cảm biến

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học :-Sáng từ7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.’.

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.
                 - 


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017        
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Quế Võ – Bắc Ninh   Từ: 19/08/2016     )                Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-An toàn điện(30tLT) từ 19/08/2016~27/08/2016                                                             Cô Nga                                                                                                                                               

	
	
	
	
	
	2-Máy điện(45tLT) từ 03/09/2016~ 23/09/2016                                                                  Cô Oanh

	
	
	
	
	
	3- Khí cụ điện(30tLT) từ 24/09/2016~ 07/09/2016                                                                  Thầy Long

	
	
	
	
	5- An toàn điện
	4- Đo lường cảm biến (45tLT+30tTH) từ 08/10/2016~ 11/11/2016                                         Cô Hiên

	
	
	S
	
	
	5- Điện tử công suất (45tLT+30tTH) từ 12/11/2016~16/12/2016                                   Thầy Ngọ Trung tâm dạy                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	
	
	
	
	      
	6-Giáo dục thể chât(30tLT+30tTH) ) từ 17/12/2016~ 07/01/2017 thiếu tiết bố trí học bù cho đủ.  Thầy Tiến                                                                          

	1
	TĐ47E
	-
	--------
	--------
	---------------------------------

	
	
	C
	5- An toàn điện
	5- An toàn điện
	- Thi học kỳ :

	
	
	
	
	
	1- Ngày 24/09/2016  môn An toàn điện

	
	
	
	 
	
	2- Ngày 08/10/2016  môn Máy điện 

	
	
	
	
	
	3- Ngày 12/11/2016  môn Khí cụ điện 

	
	
	
	
	
	4- Ngày 17/12/2016  môn Đo lường cảm biến

	
	
	
	
	
	5- Ngày 31/12/2016  môn Điện tử công suất 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học :-Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’..

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017        
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Tiên Du – Bắc Ninh   Từ: 15/08/2016         )              Đã Ký             
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Cung cấp điện(60tLT) từ 15/08/2016~07/09/2016                                              Cô Nga

	
	
	
	
	
	
	2-Khí cụ điện(30tTH) từ 12/09/2016~21/09/2016                                                 Thầy Long

	
	
	
	
	
	
	3-Điều khiển lập trìnhPLC(30tLT) từ 26/09/2016~05/10/2016                             Cô Hường            

	
	
	
	
	
	
	4-Đo lường &cảm biến(30tTH) từ 10/10/2016~19/10/2016                                  Cô Hiên               

	
	
	
	
	
	
	5-Kỹ thuật điện tử(30tTH) từ 24/10/2016~02/11/2016                                           Cô Hường

	
	
	S
	
	
	
	6-Máy điện(30tTH) từ 07/11/2016~16/11/2016                                                      Cô Hường

	
	
	
	
	
	
	7-Điện tử công suất(45tLT) từ 21/11/2016~07/12/2016                                         Cô Minh

	1
	TĐ47G
	-
	--------
	--------
	--------
	8-Truyền động điện(30tTH) từ 12/12/2016~21/12/2016                                        Thầy Tưởng

	
	
	C
	5- Cung cấp 
	5- Cung cấp 
	5- Cung cấp 
	9-Trang bị điện(30tTH) từ 26/12/2016~04/01/2017                                               Cô Nga

	
	
	
	điện
	điện
	điện
	--------------------------------- 

	
	
	
	
	
	
	Thi học kỳ :  1- Ngày 26/09/2016  môn Cung cấp điện

	
	
	
	
	
	
	                       2- Ngày 24/10/2016  môn Điều khiển lập trìnhPLC

	
	
	
	
	
	
	                       3- Ngày 26/12/2016  môn Điện tử công suất

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’.  
                      - Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

                 -  Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017       
(  Thực hiện tại Trung tâm GDTX  Tiên Du – Bắc Ninh   Từ:  15/08/2016        )                Đã Ký                

	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-Khí cụ điện(30tTH) từ 15/08/2016~24/08/2016                                      Thầy Long

	
	
	
	
	
	
	2-Điều khiển lập trìnhPLC(30tLT) từ 29/08/2016~07/09/2016                  Thầy Đoàn

	
	
	
	
	
	
	3-Đo lường &cảm biến(30tTH) từ 12/09/2016~21/09/2016                       Thầy Tưởng

	
	
	
	
	
	
	4-Kỹ thuật điện tử(30tTH) từ 26/09/2016~05/10/2016                                Cô Mai

	
	
	
	
	
	
	5-Máy điện(30tTH) từ 10/10/2016~19/10/2016                                          Thầy Long

	
	
	
	
	
	
	6-Truyền động điện (30tTH) từ 24/10/2016~02/11/2016                            Cô Hiên

	
	
	S
	
	
	
	7-Điện tử công suất (45tLT) từ 07/11/2016~23/11/2016                             Cô Minh

	
	
	
	
	
	
	8-Điều khiển điện-khí nén(30tLT+30tTH) từ 28/11/2016~21/12/2016      Cô Hường        

	1
	TĐ47H
	-
	--------
	--------
	--------
	9-Trang bị điện (30tTH) từ 26/12/2016~04/01/2017                                                        

	
	
	C
	5- Khí cụ điện
	5- Khí cụ điện
	5- Khí cụ điện
	--------------------------------- 

	
	
	
	
	
	
	Thi học kỳ :  1- Ngày 26/09/2016  môn Điều khiển lập trìnhPLC 

	
	
	
	
	
	
	                       2- Ngày 12/12/2016  môn Điện tử công suất

	
	
	
	
	
	
	                       3- Ngày 04/01/2017  môn Điều khiển điện-khí nén

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : -  Thời gian học : .Chiều  từ 13h00’-17h00’
·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

-     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn


	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                       Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng,Từ 19/08/2016     )    Học tiếp           Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-TH Dung sai kỹ thuật đo (30tTH) từ 19/08/2016-27/08/2016                                 Thầy Đại

	
	
	S
	
	
	2- Pháp luật(30t) từ 03/09/2016-16/09/2016                                                                Thầy Chiến

	
	
	
	
	
	3-Nguyên lý động cơ đốt trong(60tLT) từ 17/09/2016-14/10/2016                             Thầy Tài

	
	
	
	
	
	4-Kết cấu Đcơ đốt trong(45tLT+30tTH)từ15/10/2016-04/11/2016.05/11/2016-18/11/2016  Thầy Biên

	
	
	
	
	5- THDung sai 
	5-Vật liệu cơ khí(30tLT) từ 19/11/2016-02/12/2016                                                   Thầy Thắng

	
	
	
	
	kỹ thuật đo
	6-Kỹ thuật điện(30tLT) từ 03/12/2016-16/12/2016                                     (Thầy Thủy T.Tâm dạy)                         

	
	
	
	
	
	7-Thực tập hệ thống điện thân xe(2T) từ 17/12/2016-07/01/2017                                 Thầy Sự

	1
	TOT47C
	-
	----------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- THDung sai 
	5- THDung sai 
	Thi học kỳ : 

	
	
	
	kỹ thuật đo
	kỹ thuật đo
	1-Ngày 27/08/2016  môn An toàn & môi trường công nghiệp

	
	
	
	
	
	2- Ngày 03/09/2016  môn Dung sai kỹ thuật đo

	
	
	
	
	
	1- Ngày 15/10/2016  môn Pháp luật

	
	
	
	
	
	2- Ngày 05/11/2016  môn Nguyên lý động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	3-Ngày 02/12/2016  môn Kết cấu động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	4- Ngày 17/12/2016  môn Vật liệu cơ khí

	
	
	
	
	
	5- Ngày 31/12/2016  môn Kỹ thuật điện

	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.
·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

-     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn

                                     
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016       )       Học tiếp            Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-Khí cụ điện  học tiếp(20tTH) từ 19/08/2016-26/08/2016                            (Cô Thành T.Tâm dạy)                         

	
	
	
	
	
	2-Kỹ thuật điện tử(45tLT+30tTH)từ27/08/2016-17/09/2016.23/09/2016-01/10/2016         Thầy Tưởng               

	
	
	
	
	
	3-Kỹ năng giao tiếp (30tLT)từ 07/10/2016-15/10/2016                                                         Thầy Thuần       

	
	
	
	
	
	4-Máy điện (45tLT+30tTH) từ 21/10/2016-19/11/2016                                 (Cô Thành T.Tâm dạy)                                                 

	
	
	S
	
	5- Khí cụ điện  
	5-Điện tử công suất(45tLT) từ 25/11/2016-10/12/2016                                                            Cô Mai

	
	
	
	
	
	6-Truyền động điện(30tLT+30tTH) từ 16/12/2016-24/12/2016.30/12/2016-07/01/2017         Thầy Tuấn    

	1
	TĐ47 I
	-
	----------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- Khí cụ điện  
	5- Khí cụ điện  
	Thi học kỳ:  1-Ngày 27/08/2016 môn Ngoại ngữ hp1

	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 07/10/2016 môn Ngoại ngữ hp2

	
	
	
	
	
	                     1- Ngày 07/10/2016 môn Kỹ thuật điện tử 

	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 21/10/2016 môn Kỹ năng giao tiếp 

	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 25/11/2016 môn Đo lường điện&cảm biến 

	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 16/12/2016 môn Điện tử công suất

	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 07/01/2017  môn Truyền động điện

	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h05’ .Chiều  từ 13h00’-17h05’. Thi: Từ 7h30’ chiều 13h30’.

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn
                                   
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016       )   Học tiếp          Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-Tin học (30tLT+30tTH) từ 19/08/2016-27/08/2016.03/09/2016-16/09/2016             Cô Hương Anh TT dạy                                                                                         

	
	
	
	
	
	2-CNSX Bia (60tLT+30tTH) từ 17/09/2016-28/10/2016                                                 Thầy Hiếu      

	
	
	
	
	
	3-Công nghệ chế biến rau quả(45tLT+30tTH) từ 29/10/2016-02/12/2016                      Cô Hồng 

	
	
	S
	
	5- Tin học
	4- Vệ sinh an toàn TP (30tLT)  từ 03/12/2016-16/12/2016                                              Cô Khuê     

	
	
	
	
	
	5-Vi sinh (30tLT+30tTH) từ 17/12/2016-07/01/2017 thiếu tiết bố trí học bù cho đủ.       Cô Khả                                                                                                                                                                   

	
	
	
	
	
	

	1
	TTP47B
	-
	----------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- Tin học
	5- Tin học
	Thi học kỳ:            1- Ngày 26/08/2016  môn Vẽ kỹ thuật

	
	
	
	
	
	                                2- Ngày 03/09/2016  môn Chính trị hp1

	
	
	
	
	
	                                3- Ngày 17/09/2016  môn Chính trị hp2

	
	
	
	
	
	                                4- Ngày 29/10/2016  môn Tin học

	
	
	
	
	
	                                5- Ngày 03/12/2016  môn CNSX Bia

	
	
	
	
	
	                                6- Ngày 17/12/2016  môn Công nghệ chế biến rau quả Hóa phân tích

	
	
	
	
	
	                                7- Ngày 30/12/2016  môn Vệ sinh an toàn TP

	
	
	
	
	
	                                8- Ngày 07/01/2017  môn Vi sinh

	
	
	
	
	
	                                

	
	
	
	
	
	                                


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h05’ .Chiều  từ 13h00’-17h05’. Thi: Từ 7h30’ chiều 13h30’.

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

                     - Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn
                                        
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016     )   Học tiếp           Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-Nguyên lý động cơ đốt trong(60tLT) từ 19/08/2016-16/09/2016                                           Thầy Tài

	
	
	
	
	
	2-Dung sai kỹ thuật đo (30tLT+30tTH) từ 17/09/2016-30/09/2016. 01/10/2016-14/10/2016  Thầy Đại                                                

	
	
	
	
	
	3- Kỹ thuật điện (30tLT)  từ 15/10/2016-28/10/2016                                      (Thầy Thủy T.Tâm dạy)                         

	
	
	S
	
	5- Nguyên lý 
	4- Kỹ năng giao tiếp (30tLT) từ 29/10/2016-11/11/2016                                                         Thầy Thuần

	
	
	
	
	Đ.cơ đốt trong
	5-Thực tập hệ thống điện thân xe(2T) từ 12/11/2016-03/12/2016                                             Thầy Sự

	1
	TOT47D
	-
	
	
	6- Kết cấu động cơ đốt trong(45tLT+30TtTH) từ 09/12/2016-24/12/2016. 30/12/2016-07/01/2017 T.Kiểm

	
	Cơ sở 2
	c
	----------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	
	
	5- Nguyên lý 
	5- Nguyên lý 
	Thi học kỳ: 1-Ngày 26/08/2016  môn Chính trị hp2

	
	
	
	Đ.cơ đốt trong
	Đ.cơ đốt trong
	                     2- Ngày 24/09/2016  môn An toàn & môi trường công nghiệp

	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 08/10/2016  môn Pháp luật

	
	
	
	
	
	                  4- Ngày 22/10/2016  môn Nguyên lý động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 05/11/2016  môn Dung sai kỹ thuật đo

	
	
	
	
	
	                     6- Ngày 19/11/2016  môn Kỹ thuật điện

	
	
	
	
	
	                     7- Ngày 03/12/2016  môn Kỹ năng giao tiếp 

	
	
	
	
	
	                     8- Ngày 07/01/2017  môn Kết cấu động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’. .

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn môn 
                                        
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng, Từ  19/08/2016    )    Học tiếp                 Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-An toàn điện(30t) từ 19/08/2016- 27/08/2016                                                                   Thầy Tuấn

	
	
	
	
	
	2-Trang bị điện(45tLT+30tTH) từ 03/09/2016-23/09/2016,24/09/2016-07/10/2016           Thầy Đoàn                            

	
	
	
	
	
	3- Pháp luật (30t) từ 08/10/2016-21/10/2016                                                                        Thầy Chiến

	
	
	
	
	
	4-Điện tử công suất(45tLT+30tTH) từ 22/10/2016-11/11/2016,12/11/2016-25/11/2016   Thầy Đảng                                                                                                            

	
	
	
	
	5-An toàn điện
	5-Kỹ năng giao tiếp(30t) từ 26/11/2016-09/12/2016                                                             Thầy Thuần

	
	
	S
	
	
	7-KT Điện tử (45tLT+30tTH) từ 10/12/2016-30/12/2016,31/12/2016-07/01/2017 thiếu tiết bố trí 

	
	
	
	
	
	học bù cho đủ.                                                                                                                       Thầy Đảng                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	1
	TĐ47K
	-
	----------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 2
	c
	
	
	Thi học kỳ : 1-Ngày 26/08/2016 môn Ngoại ngữ hp1 (học kỳ 2)

	
	
	
	5-An toàn điện
	5-An toàn điện
	                      2- Ngày 03/09/2016 môn Ngoại ngữ hp2(học kỳ 2)

	
	
	
	
	
	                      3- Ngày 08/10//2016 môn An toàn điện

	
	
	
	
	
	                      4- Ngày 22/10//2016 môn Trang bị điện

	
	
	
	
	
	                      5- Ngày 26/11//2016 môn Pháp luật

	
	
	
	
	
	                      6- Ngày 03/12//2016 môn Điện tử công suất

	
	
	
	
	
	                      7- Ngày 10/12//2016 môn Kỹ năng giao tiếp

	
	
	
	
	
	                      8- Ngày 07/01//2017 môn Điện tử công suất

	
	
	
	
	
	                      


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’. 
·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

  -     Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn

                                                    
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 19/08/2016      )        Học tiếp                   Đã Ký
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	1-Chính trị học tiếp(45tLT+25tTH) từ 19/08/2016-17/09/2016                                                Cô Hoa                                  

	
	
	
	
	
	2-CNSX mỳ sợi & mỳ ăn liền(30tLT+30tTH) từ 23/09/2016-15/10/2016                               Cô Nga                                                                  

	
	
	
	
	
	3-Pháp luật(30tLT) từ 21/10/2016-29/10/2016                                                                          Thầy Chiến                   

	
	
	S
	
	5- Chính trị
	4-Công nghệ SX rượu(45tLT+30tTH) từ 04/11/2016-03/12/2016                                            Cô Khả                                                                                      

	
	
	
	
	
	5-CN chế biến sữa& các SP từ sữa(45tLT+30TH) từ 09/12/2016-07/01/2017                         Cô Nga                                        

	
	
	
	
	
	

	1
	TTP47A
	-
	----------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 2
	c
	5- Chính trị
	5- Chính trị
	Thi học kỳ: 

	
	
	
	
	
	               1-Ngày 08/10/2016  môn  Chính trịHP1                             

	
	
	
	
	
	               2- Ngày 22/10/2016  môn Chính trịHP2                                                                           

	
	
	
	
	
	               3- Ngày 05/11/2016  môn CNSX mỳ sợi & mỳ ăn liền

	
	
	
	
	
	               4- Ngày 26/11/2016  môn Pháp luật                                              

	
	
	
	
	
	               5- Ngày  30/12/2016  môn Công nghệ SX rượu                                                     

	
	
	
	
	
	               6- Ngày 07/01/2017  môn CN chế biến sữa& các SP từ sữa

	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.’.

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

                     - Giảng viên dạy môn học cuối cho thi luôn
                                        
	Hà  Nội, ngày 20  Tháng 06  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016      

(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 09/01/2017     )                  
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-(25tLT+30tTH ) từ 19/08/2016-sag 03/09/2016         

	
	
	
	
	
	
	1-(30tLT) Từ chiều 03/09/2016-10/09/2016              

	
	
	
	
	
	
	2-(45tLT+30tTH) Từ 11/09/2016-01/10/2016                            

	
	
	
	
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	3-(45tLT+30tTH) Từ 02/10/2016-22/10/2016                                  

	
	
	S
	
	điện tử
	điện tử
	4-(30tLT+30tTH) Từ 23/10/2016-06/11/2016                     

	
	
	
	
	
	
	5-(60tLT+30tTH) Từ 11/11/2016-04/12/2016                     

	
	
	
	
	
	
	6- (30tLT+60tTH) Từ 09/12/2016-31/12/2016                     

	
	
	
	
	
	
	7-(30tLT) Từ 01/01/2017- sag 07/01/2017                     

	1
	TĐ46H
	-
	-------------
	---------------
	---------------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 2
	C
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	5- Kỹ thuật 
	Thi học kỳ:1- Ngày 03/09/2016 môn Đo lường điện&cảm biến

	
	
	
	điện tử
	điện tử
	điện tử
	                    2- Ngày 11/09/2016 môn Kỹ thuật điện tử

	
	
	
	
	
	
	                    3- Ngày 02/10/2016 môn Vẽ kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	                    4- Ngày 23/10/2016 môn Trang bị điện

	
	
	
	
	
	
	                    5- Ngày 11/11/2016 môn Máy điện

	
	
	
	
	
	
	                    6- Ngày 09/12/2016 môn Truyền động điện

	
	
	
	
	
	
	                    7- Ngày 01/01/2017 môn Cung cấp điện

	
	
	
	
	
	
	                    8- Ngày 07/01/2017 môn Điều khiển lập trình PLC

	
	
	
	
	
	
	                    9- Ngày 08/01/2016 môn Cơ kỹ thuật

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’. 
· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.                              
               
	Hà  Nội, ngày 05  Tháng 12  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 09/01/2017           )                      
	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-(25t) từ 19/08/2016- 21/08/2016                                 

	
	
	
	
	
	
	2-(60t) từ 26/08/2016- sag 10/09/2016                         

	
	
	
	
	
	
	3-(45tLT+30tTH)từ ch10/09/2016-sag 01/10/2016                          

	
	
	
	
	
	
	4-(45tLT+30tTH) từ ch 01/10/2016-sag 22/10/2016                               

	
	
	
	
	
	
	5- (30tLT) từ ch22/10/2016-29/10/2016      

	
	
	S
	
	5- Nguyên lý- 
	5- Nguyên lý- 
	6-(30tLT) từ 30/10/2016-sag 06/11/2016                         

	
	
	
	
	chi tiết máy
	chi tiết máy
	7-(45tLT) từ 11/11/2016-19/11/2016                         

	
	
	
	
	
	
	8-(45tLT) từ 25/11/2016-sag 04/12/2016                         

	
	
	
	
	
	
	9-(45tLT) từ ch04/12/2016-17/12/2016                         

	
	
	
	
	
	
	10-(45tLT)từ 18/12/2016-sag 31/12/2016                         

	
	
	
	
	
	
	11-(30tLT)từ ch31/12/2016-07/01/2017                         

	1
	TOT46B
	-
	----------
	--------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- Nguyên lý- 
	5- Nguyên lý- 
	5- Nguyên lý- 
	Thi học kỳ: 1- Ngày 10/09/2016  môn Nguyên lý-chi tiết máy

	
	
	
	chi tiết máy
	chi tiết máy
	chi tiết máy
	                     2- Ngày 01/10/2016  môn Nguyên lý động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 22/10/2016 môn Kết cấu động cơ đốt trong

	
	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 30/10/2016 môn Bảo dưỡng KT sửa chữa ô tô

	
	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 11/11/2016 môn An toàn & môi trường công nghiệp

	
	
	
	
	
	
	                     6- Ngày 25/11/2016 môn Kỹ thuật nhiệt

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’..

- Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

- Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.
- Thi học kỳ:  7- Ngày 04/12/2016 môn Sức bền vật liệu    
                        8- Ngày 18/12/2016 môn Autocad   
                        9- Ngày 31/12/2016 môn Lý thuyết ô tô    
                      10- Ngày 08/01/2017 môn HT điện động cơ ô tô+ CácTB chuẩn đoán,kiểm định KT ôtô                        
	Hà  Nội, ngày 05  Tháng 12  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 09/01/2017           )                       

	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1-(25tTH) từ 19/08/2016- 21/08/2016                                                             

	
	
	
	
	
	
	2-(45t) từ 26/08/2016- 04/09/2016                                                     

	
	
	
	
	
	
	3-(30tTH) từ 09/09/2016- 16/09/2016                                                    

	
	
	
	
	
	
	4- (30tTH) từ 17/09/2016-sag24/09/2016                                        

	
	
	
	
	5- CN chế 
	5- CN chế 
	5-(45t) từ ch 24/09/2016-07/10/2016              

	
	
	S
	
	biến rau quả
	biến rau quả
	6-30t+30tTH) từ 08/10/2016-sag15/10/2016,ch15/10/2016-22/10/2016                           

	
	
	
	
	
	
	7-(45tLT+30tTH) từ 23/10/2016-12/11/2016                                          

	
	
	
	
	
	
	8-(60tLT) từ 13/11/2016-sag03/12/2016

	
	
	
	
	
	
	9-(60tLT+30tTH) từ ch 03/12/2016-25/12/2016

	
	
	
	
	
	
	10-(45tLT) từ 30/12/2016-sag08/01/2017

	1
	TTP46B
	-
	----------
	--------
	--------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 1
	c
	5- CN chế 
	5- CN chế 
	5- CN chế 
	Thi học kỳ: 1- Ngày 26/08/2016  môn Vệ sinh an toàn TP

	
	
	
	biến rau quả
	biến rau quả
	biến rau quả
	                     2- Ngày 09/09/2016  môn CN chế biến rau quả

	
	
	
	
	
	
	                     1- Ngày 17/09/2016  môn Vẽ kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	                     2- Ngày 23/10/2016  môn Các quá trình cơ bản trong CBTP 

	
	
	
	
	
	
	                     3- Ngày 13/11/2016  môn Vi sinh 

	
	
	
	
	
	
	                     4- Ngày 03/12/2016  môn  CN SX bánh kẹo

	
	
	
	
	
	
	                     5- Ngày 30/12/2016  môn  CN SX mỳ ăn liền

	
	
	
	
	
	
	                     6- Ngày 08/01/2017  môn  Bảo quản TP

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.’

·  Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.                              
               
	Hà  Nội, ngày 05  Tháng 12  Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016
(  Thực hiện tại Trung tâm Dạy Nghề & GDTX  Vĩnh Bảo – Hải Phòng Từ: 09/01/2017          )              
	T
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	6- (15tTH) từ19/08/2016-20/08/2016                                                

	
	
	
	
	
	
	1-(30t+30tTH) từ 21/08/2016-sag28/08/2016,từ ch28/08/2016-09/09/2016     

	
	
	
	
	
	
	2-(30t) từ 10/09/2016-sag17/09/2016                                                 

	
	
	
	
	
	
	3-(45tLT+30tTH)từ ch 17/09/2016-30/09/2016,01/10/2016-sag08/10/2016                              

	
	
	
	
	
	
	4-(60tLT) từ ch08/10/2016-sag23/10/2016                   

	
	
	
	
	
	
	5-(30tTH) từ ch23/10/2016-30/10/2016                                      

	
	
	
	
	5- TH Hóa 
	5- TH Hóa 
	6- (60tLT+30tTH) từ 04/11/2016-sag19/11/2016,ch19/11/2016-27/11/2016          

	
	
	
	
	phân tích
	phân tích
	7-(45tLT) từ 02/12/2016-sag11/12/2016

	
	
	S
	
	
	
	8-(45tLT) từ ch11/12/2016-24/12/2016

	
	
	
	
	
	
	9-(45t) từ 25/12/2016-sag07/01/2017                             

	1
	TTP46C
	-
	----------
	----------
	----------
	---------------------------------------------------

	
	Cơ sở 2
	c
	5- TH Hóa 
	5- TH Hóa 
	5- TH Hóa 
	Thi học kỳ: 1-Ngày 21/08/2016 môn Hóa phân tích

	
	
	
	phân tích
	phân tích
	phân tích
	                    1- Ngày 17/09/2016 môn Vi sinh 

	
	
	
	
	
	
	                    2- Ngày 08/10/2016 môn Kỹ năng giao tiếp

	
	
	
	
	
	
	                 3- Ngày 23/10/2016 môn Công nghệ chế biến rau quả 

	
	
	
	
	
	
	                 5-Ngày 04/11/2016 môn CN sản xuất mỳ sợi & mì ăn liền

	
	
	
	
	
	
	                    6- Ngày 11/12/2016 môn CNSX bia Điện kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	                    7- Ngày 25/12/2016 môn Các quá trình cơ bản trong CBTP

	
	
	
	
	
	
	                    8-Ngày 07/01/2017 môn Vẽ kỹ thuật+ Điện kỹ thuật

	GHI CHÚ : - Thời gian học: Sáng từ 7h00’-11h00’ .Chiều  từ 13h00’-17h00’.

· Giảng viên dạy môn học sau thì cho thi môn học trước theo TKB.

· Thực hành học từ thứ 2 đến thứ  5,khi học hết lý thuyết thì học thực hành.                              

	Hà  Nội, ngày 05  Tháng 12  Năm 2016



HIỆU TRƯỞNG
                          Tạ văn Hương
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